
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2015-2016 (DS THI LẦN 2)

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

PHÒNG THI SỐ: 1 

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 64DCKT2096 Đỗ Thị Kim Anh 02/04/1995 64DCKT09

2 2 64DCKT2004 Nguyễn Thị Diệu 23/09/1995 64DCKT02

3 3 64DCKT2099 Vũ Thái Dương 04/10/1995 64DCKT09

4 4 64DCKT2055 Trần Thị Hồng Duyên 07/07/1995 64DCKT03

5 5 64DCKT2100 Đặng Thị Hương Giang 29/04/1995 64DCKT09

6 6 64DCKT2056 Trần Lam Giang 03/08/1995 64DCKT03

7 7 64DCKT2007 Khúc Thị Thu Hằng 09/07/1994 64DCKT02

8 8 64DCKT2106 Lê Thị Thúy Hằng 27/06/1994 64DCKT09

9 9 64DCKT2059 Đỗ Thị Bích Hạnh 05/09/1995 64DCKT03

10 10 64DCKT2011 Nguyễn Thị Hoa 09/10/1995 64DCKT02

11 11 64DCKT2062 Nguyễn Huy Hoàng 05/10/1993 64DCKT03

12 12 64DCKT2063 Nguyễn Văn Hoàng 25/04/1993 64DCKT03

13 13 64DCKT2013 Vũ Thị Hồng 16/03/1995 64DCKT02

14 14 64DCKT2113 Hoàng Việt Hùng 27/08/1994 64DCKT09

15 15 64DCKT2068 La Mạnh Hùng 05/01/1995 64DCKT03

16 16 64DCKT2016 Bùi Thị Thanh Hương 17/01/1995 64DCKT02

17 17 64DCDD2026 Lê Quốc Huy 26/12/1995 64DCKT09

18 18 64DCKT2112 Phạm Thị Bích Huyền 20/09/1994 64DCKT09

19 19 64DCKT2067 Phạm Thị Thanh Huyền 14/10/1995 64DCKT03

20 20 64DCKT2111 Trần Thị Thu Huyền 14/07/1994 64DCKT09

21 21 64DCKT2019 Phan Thị Thanh Lan 23/04/1995 64DCKT02

22 22 64DCKT2114 Nguyễn Thuỳ Linh 12/02/1995 64DCKT09

23 23 64DCKT2070 Phan Thế Linh 02/02/1993 64DCKT03

24 24 64DCKT2075 Giang Tiến Long 03/10/1995 64DCKT03

25 25 64DCKT2022 Nguyễn Thị Minh Lý 30/07/1994 64DCKT02

26 26 64DCKT2023 Lê Thị Mai 13/08/1994 64DCKT02

27 27 64DCKT2024 Chu Thị Mơ 06/02/1995 64DCKT02

28 28 64DCKT2118 Trần Thị Nga 18/09/1995 64DCKT09

29 29 64DCKT2028 Phùng Thị Ngân 14/10/1994 64DCKT02

30 30 64DCKT2030 Lê Thị Thanh Nhung 01/09/1995 64DCKT02

31 31 64DCKT2085 Đăng Yên Sơn 11/09/1993 64DCKT03

32 32 64DCKT2129 Đường Thị Tâm 06/08/1995 64DCKT09

Môn thi: Kế toán quản trị HT thi: Viết
Địa điểm: 301-A2 Ngày thi: 22/01/2016 Ca thi: 2 (09h00-11h00)



TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

33 33 64DCKT2087 Vũ Đức Thắng 28/08/1994 64DCKT03

34 34 64DCKT2086 Đỗ Thị Thu Thảo 13/06/1995 64DCKT03

35 35 64DCKT2135 Dương Thị Thu Trang 02/10/1995 64DCKT09

36 36 64DCKT2091 Phạm Thị Trang 26/10/1995 64DCKT03

37 37 64DCKT2137 Lê Thanh Trình 20/07/1995 64DCKT09

38 38 64DCKT2094 Vũ Minh Tự 02/05/1994 64DCKT03

39 39 64DCKT2093 Nguyễn Hoàng Tùng 15/07/1994 64DCKT03

40 40 64DCKT2095 Hoàng Hải Yến 26/04/1995 64DCKT03

Danh sách gồm 40 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................
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